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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 
1. Khung chương trình đào tạo khóa 2019 
Khối kiến thức giáo dục đại cương  

TT Tên học phần 
Mã 

học phần 
Số 

tín chỉ Số tiết 

Học phần bắt buộc: 16 TC – 330 tiết  
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –Lê nin 1  A0001 04 75 
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh A0002 02 30 
4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam 
A0003 02 45 

5 Tâm lý – giáo dục học đại cương A0004 03 45 
6 Tiếng Anh   A0010 03 75 
7 Tin học cơ bản A0009 02 60 

Học phần tự chọn: Chọn 1 học phần - 2 TC  
8 Tâm lý học xã hội A0005 02 30 
9 Tiếng Việt thực hành A0008 02 30 
10 Cơ sở văn hóa Việt nam A0007 02 30 
11 Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT A0006 02 30 
 
 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

TT Tên học phần 
Mã 

học phần 
Số 

tín chỉ Số tiết 

Bắt buộc: 55 TC- 1005 tiết  
1 Phương phápTự học và NCKH giáo dục B00 01 2 30 
2 Âm nhạc và múa B00 02 2 60 
3 Giáo dục học mầm non và chương trình GDMN B00 03 3 60 
4 Nhập môn giáo dục Đặc biệt B00 04 2 30 
5 Sự phát triển thể chất trẻ em C01 01 2 30 
6 Sự phát triển tâm lý trẻ em  C01 02 4 75 
8 Nghệ thuật tạo hình C01 03 3 90 
9 Vệ sinh – dinh dưỡng trẻ em C01 04 2 45 
10 Phòng bệnh và ĐBATcho trẻ  C01 05 2 45 



11 
Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường 
mầm non 

C00 06 
2 45 

12 
Tổ chức hoạt động phát triển thể chất và giáo dục 
âm nhạc cho trẻ mầm non  

C01 07 
3 75 

13 
Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ và 
LQTPVH cho trẻ mầm non  

C01 08 
3 75 

14 
Tổ chức hoạt động với đồ vật và làm quen với  
MTXQ cho trẻ mầm non 

C01 09 3 
 

60 

15 
Tổ chức hoạt động tạo hình và làm quen với toán 
cho trẻ mầm non 

C01 10 
3 75 

16 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương 
trình giáo dục mầm non 

C01 14 
3 75 

17 Đánh giá trong giáo dục mầm non C01 15 2 45 
18 Nghề giáo viên mầm non C01 16 2 30 
19 Quản lý giáo dục mầm non C01 17 2 45 
20 Kiến tập sư phạm C01 18 2 2 tuần 
21 Thực tập sư phạm Nhà trẻ C01 19 4 4 tuần 
22 Thực tập sư phạm Mẫu giáo C01 20 4 4 tuần 

Tự chọn: Chọn 5 học phần – 10 TC 
23 Kỹ năng múa và biên đạo múa mầm non  C01 21 2 60 

24 
Kỹ năng thể hiện tác phẩm văn học và bài hát 
thiếu nhi 

B0005 
2 60 

25 
Ứng dụng CNTT trong  tổ chức HĐGD cho trẻ ở 
trường MN 

C01 22 
2 60 

26 Giáo dục gia đình C01 23 2 30 
27 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật C01 24 2 30 
28 Chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non C01 25 2 45 
29 Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em C01 26 2 45 

30 
Dàn dựng chương trình văn nghệ trong ngày hội, 
ngày lễ ở trường MN 

C01 27 
2 45 

31 Thiết kế trò chơi có luật cho trẻ MN  C01 28 2 45 
 
2. Khung chương trình đào tạo khóa 2020 
Khối kiến thức giáo dục đại cương  

TT Tên học phần 
Mã 

học phần 
Số 

tín chỉ Số tiết 

Học phần bắt buộc: 16 TC (330 tiết) 
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –Lê nin  A0001 04 75 



3 Tư tưởng Hồ Chí Minh A0002 02 30 
4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam 
A0003 02 45 

5 Tâm lý – giáo dục học đại cương A0004 03 45 
6 Tiếng Anh   A0010 03 75 
7 Tin học cơ bản A0009 02 60 

Học phần tự chọn: Chọn 1 học phần : 2 TC  
8 Tâm lý học xã hội A0005 02 30 
9 Tiếng Việt thực hành A0008 02 30 
10 Cơ sở văn hóa Việt nam A0007 02 30 
11 Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT A0006 02 30 
 
 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

TT Tên học phần 
Mã 

học phần 
Số 

tín chỉ Số tiết 

Bắt buộc: 59 TC- 1050 tiết  
1 Phương phápTự học và NCKH giáo dục B0001 2 30 
2 Âm nhạc và múa B0002 2 60 
3 Giáo dục học mầm non và chương trình GDMN B0003 4 75 
4 Nhập môn giáo dục Đặc biệt B0004 2 30 
5 Sinh lý trẻ em C01 01 2 45 
6 Sự phát triển tâm lý trẻ em 1 C01 02-1 2 30 
7 Sự phát triển tâm lý trẻ em 2 C01 02-2 2 45 
8 Nghệ thuật tạo hình C01 03 3 90 
9 Vệ sinh- dinh dưỡng trẻ em C01 04 2 45 
10 Phòng bệnh trẻ em C01 05 2 45 

11 
Tổ chức hoạt động chủ đạo cho trẻ ở trường 
mầm non 

C00 06 
3 60 

12 
Tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 
mầm non  

C01 07 
2 45 

13 
Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
mầm non  

C01 08 
2 45 

14 
Tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học 
cho trẻ mầm non 

C01 09 
2 45 

15 
Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc hình cho trẻ 
mầm non  

C01 10 
2 45 

16 Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 
C01 11 2 

 
45 



17 
Tổ chức hoạt động làm quen với MTXQ cho trẻ 
mầm non 

C01 12 
2 45 

18 
Tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 
mầm non 

C01 13 
2 45 

19 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương 
trình giáo dục mầm non 

C01 14 
3 75 

20 Đánh giá trong giáo dục mầm non C01 15 2 45 
21 Nghề giáo viên mầm non C01 16 2 30 
22 Quản lý giáo dục mầm non C01 17 2 45 
23 Kiến tập sư phạm C01 18 2 2 tuần 
24 Thực tập sư phạm Nhà trẻ C01 19 4 4 tuần 
25 Thực tập sư phạm Mẫu giáo C01 20 4 4 tuần 

Tự chọn: Chọn 6 học phần: 12 TC   
26 Kỹ năng múa và biên đạo múa mầm non  C01 21 2 60 

27 
Kỹ năng thể hiện tác phẩm văn học và bài hát 
thiếu nhi 

B0005 
2 60 

28 
Ứng dụng CNTT trong  tổ chức HĐGD cho trẻ ở 
trường MN 

C01 22 
2 60 

29 Giáo dục gia đình C01 23 2 30 
30 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật C01 24 2 30 

31 
Chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ ở 
trường mầm non 

C01 25 
2 45 

32 Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em C01 26 2 45 

33 
Dàn dựng chương trình văn nghệ trong ngày hội, 
ngày lễ ở trường MN 

C01 27 
2 45 

34 Thiết kế trò chơi có luật cho trẻ MN  C01 28 2 45 

35 
Một số quan điểm và phương pháp giáo dục 
mầm non tiên tiến trên thế giới 

C01 29 
2 45 

                                                                                          
  
3. Khung chương trình đào tạo khóa 2021 
Khối kiến thức giáo dục đại cương  

TT Tên học phần 
Mã 

học phần 
Số 

tín chỉ Số tiết 

Học phần bắt buộc: 16 TC- 330 tiết  
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –Lê nin 1  A0001-1 02 30 
2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –Lê nin 2 A0001-2 02 45 



3 Tư tưởng Hồ Chí Minh A0002 02 30 
4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam 
A0003 02 45 

5 Tâm lý – giáo dục học đại cương A0004 03 45 
6 Tiếng Anh   A0010 03 75 
7 Tin học cơ bản A0009 02 60 

Học phần tự chọn: 2 TC- 30 tiết   
8 Tâm lý học xã hội A0005 02 30 
9 Tiếng Việt thực hành A0008 02 30 
10 Cơ sở văn hóa Việt nam A0007 02 30 
11 Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT A0006 02 30 
 
 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

TT Tên học phần 
Mã 

học phần 
Số 

tín chỉ Số tiết 

Bắt buộc: 59 TC – 1050 tiết  
1 Phương phápTự học và NCKH giáo dục B0001 2 30 
2 Âm nhạc và múa B0002 2 60 
3 Giáo dục học mầm non và chương trình GDMN B0003 4 75 
4 Nhập môn giáo dục Đặc biệt B0004 2 30 
5 Sinh lý trẻ em C01 01 2 45 
6 Sự phát triển tâm lý trẻ em 1 C01 02-1 2 30 
7 Sự phát triển tâm lý trẻ em 2 C01 02-2 2 45 
8 Nghệ thuật tạo hình C01 03 3 90 
9 Vệ sinh – dinh dưỡng trẻ em C01 04 2 45 
10 Phòng bệnh trẻ em C01 05 2 45 

11 
Tổ chức hoạt động chủ đạo cho trẻ ở trường 
mầm non 

C00 06 
3 60 

12 
Tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 
mầm non  

C01 07 
2 45 

13 
Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
mầm non  

C01 08 
2 45 

14 
Tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học 
cho trẻ mầm non 

C01 09 
2 45 

15 
Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc hình cho trẻ 
mầm non  

C01 10 
2 45 

16 Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 
C01 11 2 

 
45 



17 
Tổ chức hoạt động làm quen với MTXQ cho trẻ 
mầm non 

C01 12 
2 45 

18 
Tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 
mầm non 

C01 13 
2 45 

19 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương 
trình giáo dục mầm non 

C01 14 
3 75 

20 Đánh giá trong giáo dục mầm non C01 15 2 45 
21 Nghề giáo viên mầm non C01 16 2 30 
22 Quản lý giáo dục mầm non C01 17 2 45 
23 Kiến tập sư phạm C01 18 2 2 tuần 
24 Thực tập sư phạm Nhà trẻ C01 19 4 4 tuần 
25 Thực tập sư phạm Mẫu giáo C01 20 4 4 tuần 

Tự chọn: Chọn 6 học phần - 12 TC   
26 Kỹ năng múa và biên đạo múa mầm non  C01 21 2 60 

27 
Kỹ năng thể hiện tác phẩm văn học và bài hát 
thiếu nhi 

B0005 
2 60 

28 
Ứng dụng CNTT trong  tổ chức HĐGD cho trẻ ở 
trường MN 

C01 22 
2 60 

29 Giáo dục gia đình C01 23 2 30 
30 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật C01 24 2 30 

31 
Chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ ở 
trường mầm non 

C01 25 
2 45 

32 Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em C01 26 2 45 

33 
Dàn dựng chương trình văn nghệ trong ngày hội, 
ngày lễ ở trường MN 

C01 27 
2 45 

34 Thiết kế trò chơi có luật cho trẻ MN  C01 28 2 45 

35 
Một số quan điểm và phương pháp giáo dục 
mầm non tiên tiến trên thế giới 

C01 28 
2 45 

 
                                                                                       
 


